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 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TP ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                BAN THƢỜNG VỤ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                   Số: 51 /KH-BTV                                  Đà Nẵng, ngày  17 tháng 5 năm 2022             

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chƣơng trình “Hƣớng về Chi hội, đồng hành cùng Chi hội” 

 giai đoạn 2022-2026  

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ (ĐHĐBPN) toàn quốc lần 

thứ XIII, Nghị quyết ĐHĐBPN thành phố lần thứ XIV; Kế hoạch số 20-KH/TU, 

ngày 09/7/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về “Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi 

đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025”; Ban Thường 

vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch thực 

hiện Chương trình“Hướng về Chi hội, đồng hành cùng Chi hội” giai đoạn 2022-

2026, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐBPN 

toàn quốc lần thứ XIII về“Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”,“Đổi mới 

phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”. 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội, của cán bộ Hội các cấp và 

đội ngũ Chi hội trưởng trong xây dựng cơ sở Hội vững mạnh nhất là tập trung 

củng cố các Chi hội khó khăn trong việc tập hợp hội viên, phụ nữ (HVPN), triển 

khai các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tại địa bàn dân cư. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của hội viên 

phụ nữ; đoàn kết, tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động hướng về Chi hội cần tổ chức thường xuyên, đảm bảo chất 

lượng, phù hợp với điều kiện của địa phương; 

- Xác định đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, nòng cốt 

trong xây dựng cơ sở Hội vững mạnh và thực hiện 2 Khâu đột phá. 

- Đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với mỗi cấp 

Hội và cán bộ Hội chuyên trách các cấp. 
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II. CÁC NHÓM CHỈ TIÊU CHỦ YẾU: 1.203 Chi hội Phụ nữ toàn thành 

phố. Cụ thể: 

1. 70 Chi hội Phụ nữ khó khăn nhất trong tổ chức hoạt động phong trào 

Hội được Hội LHPN các cấp đồng hành. Cụ thể: 

- Hội LHPN thành phố: đăng ký đồng hành 03 Chi hội (01 Chi hội/Ban 

chuyên môn) – Đính kèm Phụ lục 1 

- Hội LHPN các quận, huyện, Hội Phụ nữ các đơn vị trực thuộc (Công an, 

Biên phòng, Quận sự, Chợ) và Hội LHPN các phường, xã: đăng ký đồng hành 

67 Chi hội (ít nhất 01 Chi hội/đơn vị) – Đính kèm Phụ lục 2 

2. 102 Chi hội Phụ nữ có cán bộ Hội chuyên trách các cấp về sinh hoạt tại 

nơi cư trú cùng đồng hành (01 Chi hội/cán bộ Hội)- Đính kèm Phụ lục 3 

3. 268 Chi hội Phụ nữ tiêu biểu xuất sắc phát huy vai trò nòng cốt, tiên 

phong, gương mẫu 

Trong đó có: 

- 127 Chi hội Phụ nữ đạt “Giải thưởng chi hội phụ nữ tiểu biểu” cấp thành 

phố - Đính kèm Phụ lục 4a 

- 141 Chi hội Phụ nữ đạt “Giải thưởng chi hội phụ nữ tiểu biểu”, “Giải 

thưởng Thái Thị Bôi” cấp quận, huyện
1
 và “Buổi sinh hoạt yêu thích nhất”

2
 - 

Đính kèm Phụ lục 4b 

4. 763 Chi hội Phụ nữ còn lại trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì, phát 

huy hiệu quả hoạt động.  

III. CÁC NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp chung cho tất cả Chi hội trên địa bàn thành phố 

- Thực hiện vai trò nòng cốt đoàn kết, vận động hội viên, phụ nữ (HVPN) 

đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đáp ứng 

yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. 

- Tổ chức sinh hoạt định kỳ theo Điều lệ Hội hiệu quả, chất lượng (4 

lần/năm, có thể nhiều hơn nhưng không được ít hơn). 

- Hằng năm, phát triển ít nhất từ 2-3 hội viên, đảm bảo tỷ lệ tập hợp hội 

viên đạt 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn tham gia tổ chức Hội. Duy trì việc tổ 

                                                 
1
 Thanh Khê, Hòa Vang, Liên Chiểu, Cẩm Lệ 

2
 Hải Châu 
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chức phát thẻ hội viên nhằm ghi nhận, tôn vinh hội viên tích cực đối với phong 

trào Hội.  

- Có các hình thức phù hợp, thiết thực để tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ 

nữ như ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối hội viên trên không gian mạng, 

xây dựng các mô hình văn hóa, thể dục, thể thao,… 

- Phát động các phong trào, các cuộc vận động gắn với các chương trình, 

phong trào thi đua do Trung ương Hội và thành phố phát động như: chương 

trình “Mẹ đỡ đầu” chăm sóc trẻ mồ côi, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; 

phong trào “Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội - một hành động ý 

nghĩa”; các hoạt động tôn vinh áo dài; xây dựng và duy trì câu lạc bộ Dân vũ 

thể thao; mô hình sống xanh, thùng rác môi trường; duy trì ra quân Ngày chủ 

nhật sạch; Phát động toàn thể HVPN sử dụng trang phục Cam - sắc màu riêng 

của Phụ nữ Đà Nẵng. 

- Khuyến khích cán bộ, HVPN sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận 

thông tin theo hướng hiện đại, thu nhận kiến thức bổ ích theo nhu cầu. 

- Tập trung công tác củng cố, kiện toàn Chi hội, năng cao năng lực, kỹ 

năng cho Chi hội trưởng phụ nữ. 

2. Giải pháp cụ thể cho các Chi hội theo chỉ tiêu 

2.1. Đối với 70 Chi hội Phụ nữ khó khăn trong tổ chức hoạt động phong 

trào Hội 

2.1.1. Tập trung công tác tập hợp, phát triển hội viên 

- Tiến hành thống kê tình hình phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đang có mặt tại địa 

bàn (nguồn từ công an nhân khẩu hay của ngành thống kê, đã trừ phụ nữ đi làm 

ăn xa và học sinh, sinh viên); Phân tích lý do, nguyên nhân phụ nữ chưa tham 

gia tổ chức Hội (Không có thời gian, phụ nữ khó khăn áp lực vì các khoản đóng 

quỹ, hội phí;…) nhằm có phương pháp phù hợp thu hút hội viên tham gia tổ 

chức Hội. 

- Tổ chức thăm hỏi, nắm tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng, phát hiện 

sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp của từng phụ nữ để có biện pháp, cách thức vận 

động phù hợp.  

- Phân công hội viên nòng cốt tại khu vực (nhất là khu vực đông tôn giáo, 

có nhiều tạm trú) để thường xuyên vận động, kết nối. 

- Thay đổi cách thức sinh hoạt phù hợp từng nhóm đối tượng, kết nối qua 

mạng xã hội.  
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- Phát triển, thu hút 2-3 hội viên/năm. 

2.1.2. Nâng cao chất lượng hoạt động Chi hội  

- Tổ chức đợt khảo sát thực trạng hoạt động của 1203 Chi hội trên toàn 

thành phố. (Theo kế hoạch khảo sát tình hình hoạt động của Chi hội) 

- Kiện toàn đội ngũ Chi hội trưởng, Ban cán sự Chi hội, nhất là địa bàn có 

đông phụ nữ tôn giáo, phụ nữ tạm trú, khu vực giải tỏa, chung cư,… 

- Hướng dẫn, hỗ trợ cho Chi hội về kiến thức, kỹ năng, nội dung tổ chức 

sinh hoạt định kỳ (quý/lần) theo Điều lệ có hiệu quả, chất lượng; Xây dựng, 

cung cấp tài liệu sinh hoạt Hội hằng quý. 

- Tạo điều kiện cho các chi Hội tham gia dự các buổi sinh hoạt mẫu, điểm 

để học tập kinh nghiệm. 

- Tích cực đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, hướng tới 

mục tiêu đăng ký tham gia Giải thưởng“Chi hội phụ nữ tiêu biểu” cấp thành phố 

và các mô hình Giải thưởng Chi hội tại địa phương. 

- Mở rộng tính liên hiệp, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, xây dựng 

mô hình sinh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng (nữ công nhân, nữ thanh 

niên, phụ nữ tôn giáo,…), kết nối các nhóm phụ nữ thiện nguyện, câu lạc bộ thể 

thao, văn hóa,… 

- Tranh thủ nguồn vận động, từ các chương trình phối hợp để có nguồn lực 

tổ chức, triển khai các hoạt động tại các Chi hội. 

2.1.3. Tăng cường xây dựng đội ng  cán bộ Hội, Chi hội phụ nữ  

- Hàng năm, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, 

nghiệp vụ về công tác phụ nữ, kỹ năng vận động quần chúng, các bước cơ bản 

trong ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia mạng xã hội cho các cán bộ Hội, 

Chi hội phụ nữ, lực lượng cốt cán, chú trọng phương pháp thực hành gắn với 

thực tiễn phong trào.  

- Hướng dẫn, vận động, tuyên truyền cho cán bộ Hội tự học, tự rèn, trong 

đó chú trọng việc nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của người cán 

bộ Hội, về truyền thống lịch sử phong trào, sứ mệnh, tôn chỉ, mục đích của tổ 

chức Hội.  

- Tăng cường hoạt động hướng về cơ sở để nắm bắt tình hình, trao đổi, 

hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội; nắm bắt dư luận xã hội và kiến 

nghị, đề xuất của HVPN để báo cáo với Hội cấp trên và địa phương phối hợp 

giải quyết; tuyên truyền, vận động HVPN thực hiện đường lối, chủ trương của 
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Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước và 

cuộc vận động do Trung ương Hội và thành phố phát động. 

- Thường xuyên tổ chức biểu dương, tôn vinh, hội thi cán bộ Hội, Chi hội 

trưởng phụ nữ giỏi. 

2.1.4. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin  

- 80% Chi hội thành lập nhóm Zalo, messenger Chi hội để kết nối hội viên, 

cung cấp các thông tin của Đảng, Nhà nước và của Hội cấp trên đến HVPN;  

- Triển khai các văn bản chỉ đạo, các nội dung tuyên truyền qua email, 

website, facebook, fanpage, zalo...đảm bảo thông tin nhanh, chính xác, kịp thời. 

Tổ chức họp, tập huấn nghiệp vụ Hội qua hình thức trực tuyến. Hướng dẫn Chi 

hội, HVPN ứng dụng hiệu quả công nghệ. 

- Khuyến khích HVPN chủ động sử dụng công nghệ thông minh để tiếp cận 

thông tin, kiến thức.  

- Vận động hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động, các diễn đàn, hội thi 

trực tuyến của các nhóm/hội trên mạng xã hội zalo, facebook... 

- Cập nhật, theo dõi tình hình Hội viên trên phần mềm. 

2.2. Đối với 102 Chi hội có cán bộ Hội chuyên trách các cấp về sinh hoạt 

tại nơi cư trú. 

- Chủ động, báo cáo cấp ủy địa phương về chủ trương theo Kế hoạch 

“Hướng về Chi hội, đồng hành cùng Chi hội” của BTV Hội LHPN thành phố.  

- Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng hội viên phụ nữ tại địa bàn, kịp 

thời báo cáo cho cấp ủy, cho Hội cấp trên khi có vấn đề phát sinh.  

- Chủ động, trao đổi, làm việc về hoạt động phong trào của Chi hội, cách 

thức tổ chức các phong trào thu hút hội viên; công tác vận động các nguồn lực 

để triển khai các hoạt động đem lại quyền và lợi ích chính đáng cho HVPN.  

- Khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin kết nối nhằm thuận lợi hơn 

trong quá trình trao đổi, tiếp cận thông tin và có những định hướng đúng về 

phong trào Hội cho HVPN. 

2.3. Đối với 268 Chi hội tiêu biểu xuất sắc 

- Tiếp tục duy trì, giữ vững những thành tích đạt được, làm nòng cốt, tiên 

phong, tiêu biểu cho phong trào của thành phố và của địa phương. 

- Tiên phong, sáng tạo trong việc triển khai các phong trào, thực hiện hiệu 

quả, đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua của địa phương và của Hội.  
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- Có nhiều cách thức, hình thức tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ tham 

gia hoạt động Hội. 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chi hội hiệu quả, chất lượng; tỷ lệ hội viên 

tham gia sinh hoạt đạt 70% trở lên. 

- Thường xuyên tạo điều kiện cho các Chi hội khó khăn được giao lưu, chia 

sẻ kinh nghiệm trong triển khai hoạt động Hội và phong trào phụ nữ. 

IV. PHƢƠNG PHÁP VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Xác định phạm vi, đối tƣợng 

- 100% Chi hội phụ nữ trên địa bàn thành phố. 

- Trong đó tập trung: Chi hội có tỷ lệ tập hợp Hội viên so với số phụ nữ có 

mặt tại địa bàn thấp; khó khăn trong triển khai hoạt động Hội; sinh hoạt không 

đều đặn, chất lượng, nội dung sinh hoạt chưa thu hút hội viên; khu vực có đông 

phụ nữ tôn giáo, tạm trú, khu chung cư khó khăn trong công tác vận động. 

2. Tiến độ thực hiện 

- Báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương (tháng 5/2022). 

- Lựa chọn, đăng ký Chi hội để đồng hành (tháng 5/2022). 

- Tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng Chi hội, xây dựng tổ chức Hội vững 

mạnh” bàn về các giải pháp để xây dựng Kế hoạch “Hướng về chi hội, đồng hành 

cùng chi hội” (tháng 4/2022). 

- Tổ chức khảo sát thực trạng tình hình hoạt động của 100% Chi hội trên địa 

bàn thành phố (tháng 5, 6/2022). 

- Tổ chức rà soát tình hình hội viên, phụ nữ tại Chi hội (tháng 5,6/2022) 

- Xây dựng tài liệu sinh hoạt và cung cấp cho Chi hội (hằng quý). 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho các Chi hội trưởng, tập trung 

những Chi hội khó khăn (hàng năm). 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt điểm, sinh hoạt mẫu tạo điều kiện cho các Chi 

hội tham gia học tập (hàng năm). 

- Tổ chức các hình thức sinh hoạt cho HVPN tại Chi hội (Thường xuyên). 

- Tập trung phát triển hội viên tại địa bàn, tổ chức phát thẻ hội viên (hàng 

năm). 

- Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ Chi hội khó khăn tổ chức hoạt động (hàng 

năm). 
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- Thành lập, củng cố nhóm Zalo, vận động, kết nối hội viên, tương tác các 

trang mạng của Hội cấp trên (trong năm 2022). 

- Trong quá trình thực hiện, thường xuyên theo dõi, đánh giá, rút kinh 

nghiệm, báo cáo tình hình hiện quả chất lượng của từng chi hội (hàng năm). 

- Tổ chức sơ kết vào năm 2024, tổng kết vào năm 2026.  

- Biểu dương Chi hội, cán bộ Hội thực hiện hiệu quả chương trình (hàng 

năm). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội LHPN cấp thành phố 

-  Phối hợp với Hội phụ nữ các cấp tổ chức các hoạt động tại các Chi hội 

Phụ nữ được chọn đồng hành. 

- Tranh thủ nhiều nguồn lực để hỗ trợ tại các địa phương có Chi hội Phụ nữ 

khó khăn để triển khai các hoạt động Hội. 

- Phân công, theo dõi cán bộ Hội chuyên trách đồng hành cùng Chi hội Phụ 

nữ nới cư trú; Chỉ đạo các Ban chuyên môn Hội LHPN thành phố đồng hành, 

hướng dẫn, hỗ trợ Chi hội được phân công, có báo cáo kết quả định kỳ quí/6 

tháng/năm.  

- Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm năm 2024 và tổng kết chương 

trình vào năm 2026. 

- Giao Ban Xây dựng Tổ chức Hội và Văn phòng:  

+ Tham  mưu xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội thực hiện, theo dõi 

tổng hợp, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chương trình. 

+ Tham mưu nội dung Hội thảo ”Xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”;  

+ Phối hợp Hội LHPN các quận, huyện tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ 

Hội các cấp và đội ngũ Chi hội trưởng phụ nữ, tập trung những Chi hội khó 

khăn theo danh sách tổng hợp. 

- Giao Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật phối hợp các Ban chuyên 

môn xây dựng tài liệu sinh hoạt và cung cấp đến chi Hội (quý/lần). 

- Các Ban Chuyên môn Hội LHPN thành phố:  

+ Phối hợp với Hội LHPN xã, phường nắm tình hình chi hội, để có biện 

pháp đồng hành, hỗ trợ. 

+ Xây dựng kế hoạch cụ thể để đồng hành cùng Chi hội khó khăn. 
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+ Tranh thủ nguồn lực theo chức năng, nhiệm vụ của từng Ban chuyên môn 

để tham mưu, đề xuất kịp thời hỗ trợ cho các Chi hội triển khai các hoạt động.  

+ Thường xuyên kết nối với Hội LHPN phường và Chi hội để có nhiều giải 

pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng Chi hội. 

+ Báo cáo kết quả hoạt động đồng hành cùng Chi hội định kỳ quí/6 

tháng/năm. 

2. Hội LHPN quận, huyện và đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên 

- Báo cáo chủ trương với cấp ủy, chính quyền địa phương để tranh thủ sự chỉ 

đạo, quan tâm. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn chỉ đạo cơ sở Hội thực hiện, huy 

động nguồn lực để triển khai hoạt động hỗ trợ các Chi hội Phụ nữ tại địa 

phương. 

- Chỉ đạo Hội LHPN các xã/phường, Chi hội Phụ nữ rà soát tình hình 

HVPN, tập trung những đơn vị có tỷ lệ thu hút hội viên thấp; khảo sát tình hình 

phụ nữ có mặt tại địa bàn, phân tích lý do và phân nhóm đối tượng để có biện 

pháp tập hợp, vận động phù hợp; chọn cơ sở/chi hội thí điểm cách thức, quy 

trình hỗ trợ, tập huấn, hướng dẫn, đồng thời hướng dẫn các cơ sở còn lại. 

- Có kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển hội viên hằng năm đối với cơ sở Hội 

với chi tiêu đến cuối nhiệm kỳ tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn 

tham gia tổ chức Hội. 

- Phối hợp với Hội LHPN các phường, xã đồng hành Chi hội khó khăn.  

- Phân công, theo dõi cán bộ chuyên trách thực hiện hoạt động đồng hành 

cùng Chi hội tại địa bàn nơi cư trú.  

- Thường xuyên theo dõi, báo cáo kết quả hoạt động trong các kỳ giao ban và 

báo cáo kết quả định kỳ quí/6 tháng/năm. 

 3. Hội Liên hiệp Phụ nữ phƣờng, xã 

- Báo cáo với cấp uỷ, chính quyền địa phương về chủ trương tổ chức thực 

hiện hoạt động để tranh thủ sự ủng hộ trong quá trình thực hiện. 

- Rà soát, lựa chọn những Chi hội phụ nữ hiện đang khó khăn, tỷ lệ hội 

viên thấp cần hỗ trợ, giúp đỡ; báo cáo danh sách và tình hình Chi hội gửi về Hội 

LHPN quận/huyện. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động nguồn lực để triển khai hoạt động hỗ 

trợ Chi hội Phụ nữ tại địa phương. 
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- Thường xuyên liên hệ, theo dõi, báo cáo tình hình kết quả hoạt động của 

Chi hội với các đơn vị/cá nhân đồng hành, hỗ trợ Chi hội. 

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình qua các kỳ giao ban tháng nhằm 

chia sẻ, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả định kỳ quí/6 tháng/năm. 

4. Cán bộ Hội chuyên trách các cấp  

- Thể hiện vai trò, trách nhiệm của cán bộ Hội chuyên trách các cấp đối với 

hoạt động Hội và phong trào phụ nữ của Chi hội Phụ nữ nơi cư trú.  

- Rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, gương mẫu, 

tiêu biểu, tích cực tham gia đóng góp các hoạt động tại địa phương. 

- Kết nối, liên hệ với Ban cán sự Chi hội Phụ nữ tại nơi cư trú để nắm thực 

trạng hoạt động của Chi hội, nắm tình hình đời sống, tư tưởng HVPN tại địa bàn 

khu dân cư. 

- Thường xuyên kết nối, trao đổi thông tin với Chi hội trưởng phụ nữ. 

- Tăng cường trách nhiệm trong việc định hướng các thông tin, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước và của Hội cấp trên đến Chi hội, theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ chi 

hội thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương.  

- Định kỳ báo cáo, hoặc báo cáo đột xuất các kết quả hoạt động và những 

vấn đề liên quan tại Chi hội. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình“Hướng về Chi hội, đồng 

hành cùng Chi hội”, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đề nghị Hội LHPN 

quận, huyện, phường, xã và các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên và cán bộ 

Hội các cấp căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả./.  

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

                 CHỦ TỊCH  

 
  Hoàng Thị Thu Hƣơng 

 
 

Nơi nhận: 
- Đoàn Chủ tịch TW Hội; 

- Văn phòng TW Hội; 

- Ban Tổ chức TW Hội;   

- Ban Tuyên giáo TW Hội; 

- Các đ/c phụ trách Cụm thi đua 5 TP TW Hội;  

- Thường trực Thành ủy; 

- Ban Dân Vận, Tuyên giáo, Tổ chức Thành ủy; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- UBMT TQ Việt Nam Thành phố;    

- T/trực, T/vụ Hội LHPN TP;  

- Các quận ủy, huyện ủy; Đảng ủy các phường/xã; 

- Hội LHPN các quận/huyện; phường/xã; 

- Hội Phụ nữ các ĐVTT, ĐVTV;  

- Cán bộ cơ quan Hội LHPN TP. 

- Lưu VT.                               
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CHI HỘI PHỤ NỮ HIỆN ĐANG KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG,  

PHONG TRÀO HỘI ĐƢỢC CÁC BAN CHUYÊN MÔN  

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ ĐỒNG HÀNH 

 

(Đính kèm Kế hoạch số: 51/KH-BTV ngày 17/5/2022, của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố) 

 

TT Tên Ban chuyên môn 

đồng hành  

Tên Chi hội Phụ nữ Tên Chi hội trƣởng/ 

Số điện thoại 

Ghi chú 

 

1 Ban Gia đình - Xã hội 

- Kinh tế 

Chi hội 1, P. Tam Thuận, Q. 

Thanh Khê 

Phan Thị Ngọc 

Ánh/0905 249128 
 

2 Ban Xây dựng tổ chức 

Hội và Văn phòng 

Chi hội 01, P. Bình Thuận, 

Q. Hải Châu 

Nguyễn Thị Thuận 

0905701956 

 

3 Ban Tuyên giáo - Luật 

pháp Chính sách 

Chi hội 2, Nam Ô2a, P. Hòa 

Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu  

Huỳnh Thị Nông 

0708.544232 
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PHỤ LỤC 2 

 

CHI HỘI PHỤ NỮ HIỆN ĐANG KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, 

 PHONG TRÀO HỘI ĐƢỢC HỘI LHPN QUẬN, HUYỆN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ 

56 PHƢỜNG/XÃ ĐỒNG HÀNH 

 

(Đính kèm Kế hoạch số: 51/KH-BTV ngày 17 /5/2022, của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố) 

TT 
Tên đơn vị đồng 

hành 
Tên Chi hội Phụ nữ (CHPN) 

Tên Chi hội trƣởng/ 

Số điện thoại 

Ghi chú 

 

KHỐI ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

1 
Hội PN Công an 

thành phố 

CHPN Tân Phú, P. Mân Thái, Q. 

Sơn Trà 

Đoàn Thị Hát 

0902426003 
 

2 
Hội PN BCH Bộ 

đội Biên phòng TP 

CHPN số 02, P. Khuê Trung, Q. 

Cẩm Lệ 

Dương Thị Đào 

0933936019 
 

3 
Hội PN BCH Quân 

sự thành phố 

CHPN Thôn Giàn Bí – X. Hoà 

Bắc, H. Hòa Vang 
Đang củng cố  

4 

Hội LHPN Công ty 

QL và phát triển 

các Chợ Đà Nẵng 

CHPN 53 Mỹ Đa Đông, P. Mỹ 

An, Q. Ngũ Hành Sơn 

Huỳnh Thị Lệ Thanh 

0906370073  

KHỐI ĐƠN VỊ QUẬN, HUYỆN, PHƢỜNG, XÃ 

LIÊN CHIỂU 

5 
Hội LHPN quận 

Liên Chiểu 

CHPN Hòa Phú 1, P. Hòa Minh, 

Q. Liên Chiểu 

Nguyễn Thị Mỹ 

Thành/0905300299 
 

6 
Hội LHPN phường 

Hòa Minh 

CHPN Hòa Phú 5A, P. Hòa 

Minh, Q. Liên Chiểu 

Trần Thị Thu Hà 

0905.131.808 
 

7 
Hội LHPN phường 

Hòa Hiệp Nam 

CHPN 1 Nam Ô2, P. Hòa Hiệp 

Nam, Q. Liên Chiểu 

Phan Thị Tám 

0386420439 
 

8 
Hội LHPN phường 

Hòa Khánh Bắc 

CHPN Đa Phước 3, P. Hòa 

Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu 

Lê Thúy Ngân 

 0384818663 
 

9 
Hội LHPN phường 

Hòa Khánh Nam 

CHPN 4 Đà Sơn, P. Hòa Hiệp 

Nam, Q. Liên Chiểu 

Nguyễn Thị Châu 

 - 0935426189 
 

10 
Hội LHPN phường 

Hòa Hiệp Bắc 

CHPN Chi hội 2, P. Hòa Hiệp 

Nam, Q. Liên Chiểu 

Đặng Thị Tố Tâm 

 0905123570 
 

HẢI CHÂU 

11 
Hội LHPN quận 

Hải Châu 

CHPN 13, P. Hòa Cường Bắc, 

Q. Hải Châu 

Hồ Nguyễn Thị Nga 

0772448986 
 

12 
Hội LHPN phường 

Hoà Thuận Tây 

CHPN 42, P. Hòa Thuận Tây, Q. 

Hải Châu 

Phan Thị Xuân 

Hương/0905.314.368 
 

13 
Hội LHPN phường 

Thanh Bình 

CHPN Hải Hà 2A, P. Thanh 

Bình, Q. Hải Châu 

Khương Thị Út 

0776116431 
 

14 
Hội LHPN phường 

Hòa Cường Bắc 

CHPN 23, P. Hòa Cường Bắc, 

Q. Hải Châu 

Trần Thị Việt Anh 

0985010464 
 

15 
Hội LHPN phường 

Hải Châu 1 

CHPN 19, P. Hải Châu 1, Q. Hải 

Châu 

Trần Thị Tước 

0782671927 
 

16 
Hội LHPN phường 

Phước Ninh 

CHPN Phước An 6, P. Phước 

Ninh, Q. Hải Châu 

Thái Thị Hồng Mai 

0916615455 
 

17 
Hội LHPN phường 

Hải Châu II 

CHPN Hải Hạc 1, P. Hải Châu 

II, Q. Hải Châu 

Lê Thị Lài 

0236 3871143 
 

18 
Hội LHPN phường 

Bình Thuận 

CHPN Chi hội 04, P. Bình 

Thuận, Q. Hải Châu 

Lê Thị Kim Ngọc 

0905110233 
 

19 Hội LHPN phường CHPN Thanh Bồ 6, P. Thuận Nguyễn Thị Liên  
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Thuận Phước Phước, Q. Hải Châu 0935122209 

20 
Hội LHPN phường 

Hòa Cường Nam 

CHPN 13 Tiên Sơn, P. Hòa 

Cường Nam, Q. Hải Châu 

Lê Thị Lệ 

0939639855 
 

21 
Hội LHPN phường 

Bình Hiên 

CHPN 4A, P. Bình Hiên, Q. Hải 

Châu 

Nguyễn Thị Xuân 

0935630191 
 

22 
Hội LHPN phường 

Hòa Thuận Đông 

CHPN 8, P. Hòa Thuận Đông, 

Q. Hải Châu 

Lâm Thị Hà   

 0931951151 
 

23 
Hội LHPN phường 

Nam Dương 

CHPN Châu Thành 1, P. Nam 

Dương, Q. Hải Châu 

Lê Thị Ngọc 

0977164293 
 

24 
Hội LHPN phường 

Thạch Thang 

CHPN Tân Hòa A6, P. Thạch 

Thang, Q. Hải Châu 

Phạm Thị Kim Chi 

0905007272 
 

CẨM LỆ 

25 
Hội LHPN quận 

Cẩm Lệ 

CHPN Số 4, P. Hòa An, Q. Cẩm 

Lệ 

Nguyễn Thị Vui 

0904674636 
 

26 
Hội LHPN phường 

Hòa Thọ Đông 

CHPN KDC số 12, P. Hòa Thọ 

Đông, Q. Cẩm Lệ 

Ngô Thị Hải 

0778502963 
 

27 
Hội LHPN phường 

Hòa Thọ Tây 

CHPN số 04, P. Hòa Thọ Tây, 

Q. Cẩm Lệ 

Nguyễn Thị Thu 

0903.542.859 

 

28 
Hội LHPN phường 

Hòa An 

CHPN Số 13, P. Hòa An, Q. 

Cẩm Lệ 

Lương Thị Liên Hoa 

0763662079 
 

29 
Hội LHPN phường 

Khuê Trung 

CHPN Số 2, P. Khuê Trung, Q. 

Cẩm Lệ 

Dương Thị Đào 

0933.936019 
 

30 
Hội LHPN phường 

Hòa Phát 

CHPN Số 01, P. Hòa Phát, Q. 

Cẩm Lệ 

Đang củng cố nhân sự  

31 
Hội LHPN phường 

Hòa Xuân 

CHPN Số 19, P. Hòa Xuân, Q. 

Cẩm Lệ 

Lương Thị Thanh 

Huyền  0775431057 
 

NGŨ HÀNH SƠN 

32 
Hội LHPN quận 

Ngũ Hành Sơn 

CHPN Mỹ Đa Tây 1A, P. Khuê 

Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn 

Hà Thị Thu 

Giang/0905618620 

Địa bàn 

rộng,  khó 

khăn 

33 
Hội LHPN phường 

Hòa Hải 

CHPN 19a Tân Trà, P. Khuê 

Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn 

Phạm Thị Tuyết 

ĐT: 077.244.8084 

Khó khăn 

VĐ, thu hút 

HVPN 

34 
Hội LHPN phường 

Mỹ An 

CHPN 30 Mỹ Đa Đông, P. Mỹ 

An, Q. Ngũ Hành Sơn 

Mai Thị Hoa - 

0905824155 

 

35 
Hội LHPN phường 

Hòa Quý 

CHPN Chi hội Khuê Đông, P. 

Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn 

Nguyễn Thị Hiền 

0905.096.688 

Mới thành 

lập  

36 
Hội LHPN phường 

Khuê Mỹ 

CHPN Mỹ Đa Tây 3, P. Khuê 

Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn  

Võ Thị Thu Hương 

0934460127 

Có CC tại 

địa bàn.  

SƠN TRÀ 

37 
Hội LHPN quận 

Sơn Trà 

CHPN Mân Lập Đông 4, P. Mân 

Thái, Q. Sơn Trà 

Lê Thị Hồng Lĩnh 

0905.965.375 

 

38 
Hội LHPN phường 

An Hải Bắc 

CHPN Chi hội 2, P. An Hải Bắc, 

Q. Sơn Trà 

Nguyễn Thị Việt/ 

0902.202.109 

 

39 
Hội LHPN phường 

An Hải Đông 

CHPN Chi hội 4A, P. An Hải 

Đông, Q. Sơn Trà 

Phan Thị Mỹ Dung/ 

0905.557.242 

 

40 
Hội LHPN phường 

Nại Hiên Đông 

CHPN Nại Tú, P. Nại Hiên 

Đông, Q. Sơn Trà 

Võ Thị Rễ 

0905.605.946 

 

41 
Hội LHPN phường 

Mân Thái 

CHPN Tân An, P. Mân Thái, Q. 

Sơn Trà 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy/0905.825.302 

 

42 
Hội LHPN phường 

An Hải Tây 

CHPN An Trung 2B, P. An Hải 

Tây, Q. Sơn Trà 

Nguyễn Thị Quý/ 

0905.304.582 

 

43 Hội LHPN phường CHPN Thành Vinh 7, P. Thọ Bùi Thị Thanh Tâm/  
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Thọ Quang Quang, Q. Sơn Trà 0987.348.486 

44 
Hội LHPN phường 

Phước Mỹ 

CHPN Mỹ Thạnh 2, P. Phước 

Mỹ, Q. Sơn Trà 

Trần Thị Minh Châu/ 

0932.449.671 
 

THANH KHÊ 

45 
Hội LHPN quận 

Thanh Khê 

CHPN 3 Tân Ninh A, P. Tân 

Chính, Q. Thanh Khê 

Phan Thị Hồng 

Hiệp/0905 889 567 
 

46 
Hội LHPN phường 

Tam Thuận 

CHPN 7, P. Tam Thuận, Q. 

Thanh Khê 

Nguyễn Thị Hằng 

0905.233.76 
 

47 
Hội LHPN phường 

An Khê 

CHPN 3 An Xuân, P. An Khê, 

Q. Thanh Khê 

Trần Thị Mỹ 

Hạnh/0905 710 155 
 

48 
Hội LHPN phường 

Chính Gián 

CHPN Tân Sinh A1, P. Chính 

Gián, Q. Thanh Khê 

Trần Thị Thanh Thu  

0983136954 
 

49 
Hội LHPN phường 

Hòa Khê 

CHPN 2 Thanh Khê, P. Hòa 

Khê, Q. Thanh Khê 

Trần Thị Kim Cúc 

0935.622.154 
 

50 
Hội LHPN phường 

Tân Chính 

CHPN 1 Tân Ninh A, P. Tân 

Chính, Q. Thanh Khê 

Nguyễn Thị Hà  

0905561222 
 

51 
Hội LHPN phường 

Thạc Gián 

CHPN Tam Giác 2, P. Thạc 

Gián, Q. Thanh Khê 

Trương Thị Mỹ– 

0707712583 
 

52 
Hội LHPN phường 

Thanh Khê Đông 

CHPN Thanh Phong 3, P. Thanh 

Khê Đông, Q. Thanh Khê 

Văn Thị Tâm 

0919.346.148 
 

53 
Hội LHPN phường 

Thanh Khê Tây 

CHPN Số 10, P. Thanh Khê 

Tây, Q. Thanh Khê 

Lê Thị Cúc 

0766747361 
 

54 
Hội LHPN phường 

Vĩnh Trung  

CHPN Vĩnh An A 1, P. Vĩnh 

Trung, Q. Thanh Khê 

Nguyễn Thị Bích 

Thảo/ 0903581902 
 

55 
Hội LHPN phường 

Xuân Hà 

CHPN Xuân Đán 1, P. Xuân Hà, 

Q. Thanh Khê 

Trần Thị Sen 

0942548449 
 

HÒA VANG 

56 
Hội LHPN huyện 

Hòa Vang 

CHPN Thôn Hội Phước, X. Hòa 

Phú, H. Hòa Vang. 

Đang cũng cố  

57 
Hội LHPN xã Hoà 

Châu 

CHPN Thôn Phong Nam, X. 

Hòa Châu, H. Hòa Vang 

Phan Thị Thừa 

090 358 71 63 
 

58 
Hội LHPN xã Hòa 

Tiến 

CHPN Thôn Lệ Sơn 2, X. Hòa 

Tiến, H. Hòa Vang 

Nguyễn Thị Nghĩ 

0788592715 
 

59 
Hội LHPN xã Hòa 

Phước 

CHPN Thôn Giáng Nam, X. 

Hòa Phước, H. Hòa Vang 

Nguyễn Thị Phương 

0934868936 
 

60 
Hội LHPN xã Hòa 

Khương  

CHPN Thôn La Châu , X. Hòa 

Khương, H. Hòa Vang 

Phan Thị Trường An  

Sđt: 0905755587 
 

61 
Hội LHPN xã Hòa 

Nhơn 

CHPN Thôn Trước Đông, X. 

Hòa Nhơn, H. Hòa Vang 

Trần Thị Cẩn 

0797438872 
 

62 
Hội LHPN xã Hòa 

Phong 

CHPN Thôn Cẩm Toại Trung, 

X. Hòa Phong, H. Hòa Vang 

Chưa bổ sung CHT. 

 

 

63 
Hội LHPN xã Hòa 

Phú 

CHPN Thôn Đông Lâm, X. Hòa 

Phú, H. Hòa Vang 

Nguyễn Thị Ngọc 

Oanh/0772556584 
 

64 
Hội LHPN xã Hòa 

Ninh 

CHPN thôn Năm, X. Hòa Ninh, 

H. Hòa Vang 

Trần Thị Kim Huệ 

0906425125 
 

65 
Hội LHPN xã Hòa 

Sơn  

CHPN thôn Phú Hạ , X. Hòa 

Sơn, H. Hòa Vang 

Hồ Thị Ngọc Ánh  

0856886533 
 

66 
Hội LHPN xã Hòa 

Liên  

CHPN thôn Hưởng Phước , X. 

Hòa Liên, H. Hòa Vang 

Nguyễn Thị Lan 

Hương/0963818002 
 

67 
Hội LHPN xã Hòa 

Bắc 

CHPN thôn An Định, X. Hòa 

Bắc, H. Hòa Vang 

Võ Thị Mai 

0766708273 
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PHỤ LỤC 3 
 

CHI HỘI PHỤ NỮ CÓ CÁN BỘ HỘI CHUYÊN TRÁCH CÁC CẤP 

  ĐANG SINH HOẠT HỘI TẠI NƠI CƢ TRÚ  

 

(Đính kèm Kế hoạch số: 51/KH-BTV ngày 17/5/2022, của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố) 

 

TT 

Họ tên CB Hội/số điện 

thoại 

Chức vụ, đơn vị công tác Tên Chi hội Phụ nữ (CHPN) 

tại nơi cƣ trú 

 

Họ tên chi hội trƣởng/ 

số điện thoại 

Chi hội 

khó 

khăn  

Ghi chú 

(CH đạt Giải 

thưởng)  

I CẤP THÀNH PHỐ 

1 Hoàng Thị Thu Hương 

0905167299 

Chủ tịch Hội LHPN thành 

phố 

CHPN Mỹ Quang 2, P. Phước 

Mỹ, Q. Sơn Trà 

Nguyễn Thị Hồng 
  

2 Trần Thị Thu Hạnh 

0905113647 

Phó Chủ tịch thường trực 

Hội LHPN thành phố 

CHPN 16B, P. An Hải Bắc, Q. 

Sơn Trà 

Lại Nguyệt Quế/ 

0905089571 
  

3 Nguyễn Thị Huyền 

0905201957 

Phó Chủ tịch Hội LHPN 

thành phố 

CHPN Tân Lập 1C, P. Thanh 

Bình, Q. Hải Châu 

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy/ 0905327483 
  

4 Lương Thị Đạo 

0905545866 

Phó Chủ tịch Hội LHPN 

thành phố 

CHPN số 5, phường Khuê 

Trung, quận Cẩm Lệ 

Dương Thị Kim Hồng/ 

0973983519 
  

5 Hoàng Thị Thùy 

0903557581 

Trưởng Ban XD tổ chức 

Hội & Văn phòng, Hội 

LHPN thành phố 

CHPN 8c, P. Hòa Hải, Q. Ngũ 

Hành Sơn 

Phùng Thị Lan/ 

0988690058 

x Trùng với Chi hội 

chị Huỳnh Thị Kim 

Hạnh (Q. Ngũ Hành 

Sơn) 

6 
Nguyễn Thị Hà Thu 

0919502424 

Trưởng Ban Gia đình – Xã 

hội – Kinh tế, Hội LHPN 

thành phố 

CHPN 17, P.Thanh Khê Tây, 

Q. Thanh Khê 

Võ Thị Phương Trung/ 

0935939763 
x 

 

7 
Lê Thị Mỹ Hạnh 

0935328858 

Trưởng Ban Tuyên giáo- 

Chính sách Pháp luật, Hội 

LHPN thành phố 

CHPN KDC số 12, .P Hòa An, 

Q. Cẩm Lệ 

Nguyễn Thị Thu Hằng/ 

0916147653 
 

Giải thưởng 

Thái Thị Bôi 

năm 2021 

8 
Trần Thị Thu Huyền 

0904466092 

Phó Ban Tuyên giáo- 

Chính sách Pháp luật, Hội 

LHPN thành phố 

CHPN 15, P. An Hải Bắc, Q. 

Sơn Trà 

Nguyễn Thị Châu 

0335383038 
 

Giải thưởng 

thành phố năm 

2015 

9 Lê Thị Thọ Châu 

0982111335 

Phó Ban XD tổ chức Hội 

& Văn phòng, Hội LHPN 

thành phố 

CHPN Đức Lợi 1, P. Thuận 

Phước, Q. Hải Châu 

Diệp Ngọc Hương 

Giang/0917.319.393 x  

10 Đỗ Thị Ngọc Hoa Phó Ban Gia đình – Xã hội CHPN 56, 57 Mỹ Đa Tây, P. Trần Thị Như Nguyệt/ x  
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0943111939 – Kinh tế, Hội LHPN 

thành phố 

Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn 0905406921 

11 
Trần Ngọc Như Ý 

0935031668 

CV Ban Gia đình – Xã hội 

– Kinh tế, Hội LHPN 

thành phố 

CHPN 5I, P. An Hải Đông, Q. 

Sơn Trà 

Phan Thị Mai/ 

0935131217 
x  

12 

Đỗ Thị Phương Dung 

0905150929 

CV Ban Tuyên giáo- 

Chính sách Pháp luật, Hội 

LHPN thành phố 

CHPN HDC số 14, P. Hòa Thọ 

Đông, Q. Cẩm Lệ 

Mai Thị Thanh Nguyệt 

0905283050 

Thiếu kỹ 

năng 

điều 

hành 

 

13 Võ Nguyễn Tịnh Uyên 

0935693905 

CV Ban XD tổ chức Hội 

& Văn phòng, Hội LHPN 

thành phố 

CHPN KDC số 30, P. Hòa 

Cường Bắc, Q.Hải Châu  

Ngô Thị Thúy/  

0915365732   

14 Trương Trần  Mỹ Dung 

0906568599 

CV Ban XD tổ chức Hội 

& Văn phòng, Hội LHPN 

thành phố 

CHPN Trung Nghĩa 1, P. Hòa 

Minh, Q Liên Chiểu 

Phạm Thị Ái Nga/ 

0905.327.212 x 
Năm 2017: Giải 

thưởng cấp quận 

15 
Phan Thị Tú Oanh 

0934892460 

CV Ban Gia đình – Xã hội 

– Kinh tế, Hội LHPN 

thành phố 

CHPN Vũng Thùng 3, P. Nại 

Hiên Đông, Q. Sơn Trà 

Trần Thị Thắng/ 

077 7527781 
x  

16 Võ Lê Thị Tường Vy 

0905113395 

CV Ban XD tổ chức Hội 

& Văn phòng, Hội LHPN 

thành phố 

CHPN KDC 18, P. Hòa Cường 

Bắc, Q Hải Châu 

Lê Thị Nga/ 

0905.322.588 x 
 

17 
Hoàng Như Hải 

0905494004 

CV Ban XD tổ chức Hội 

& Văn phòng, Hội LHPN 

thành phố 

CHPN Thanh Bồ 4, P. Thuận 

Phước, Q.Hải Châu 

Thái Thị Hải Vân/ 

0945295199 
x 

 

18 
Lê Thị Bảo Linh 

0934834868 

CV Ban Tuyên giáo- 

Chính sách Pháp luật, Hội 

LHPN thành phố 

CHPN số 31, P. Hòa Cường 

Bắc, Q. Hải Châu 

Lê Thị Bích Ngọc 

0905634054 
  

19 
Võ Anh Thi 

0777377807 

CV Ban Gia đình – Xã hội 

– Kinh tế, Hội LHPN 

thành phố 

CHPN 36C, P. An Hải Bắc, Q. 

Sơn Trà 

Hà Thị Loan/ 

0905885756 
x  

II CẤP QUẬN, HUYỆN,  PHƢỜNG, XÃ 

1. CẨM LỆ  

Cấp quận 

20 Chị Ngô Thị Thùy Trang 

/0905014330 

Chủ tịch Hội LHPN quận CHPN số 25, P. Khuê Trung, 

Q. Cẩm Lệ 

Bùi Thị Ly/ 

0935.219467 
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21 Lê Thị Thu Hường/ 

0905009298 

Phó Chủ tịch Hội LHPN 

quận 

CHPN số 9, P. Hòa Xuân, Q. 

Cẩm Lệ 

Mai Thị Mỹ Lan 

0912800083/ 

0905539235 

  

22 Trần Thị Hồng Hạnh 

0935.659.011 

CV Hội LHPN quận CHPN 8, P. Hòa Thọ Tây, Q. 

Cẩm Lệ 

Nguyễn Thị Kim Sang 

0934.774.178 

 Giải KK Thái 

Thị Bôi 

23 Phan Thị Hải Bình  

0905535919 

CV Hội LHPN quận CHPN 58, P. An Hải Bắc, Q. 

Cẩm lệ 

        Đỗ thị Việt 

         0359 457 052                                                                     

  

Cấp phƣờng  

24 Võ Thị Thùy Dương 

0984.146.036 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Thọ Tây 

CHPN 10, P. Hòa Thọ Tây, Q. 

Cẩm Lệ 

Phan Thị Thái Thanh 

0905.528.735 

  

25 Phạm Thị Thu Hiền 

0935575516 

Chủ Tịch Hội LHPN 

phường Hòa Xuân 

CHPN  số 4, P. Hòa Xuân, Q. 

Cẩm Lệ 

Kiều Thị Minh Khuê 

0368085129 

  

26 Nguyễn Thị Hoa  

0906441544 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa An 

CHPN số 07, P.Hòa An, Q. 

Cẩm Lệ 

Đinh Thị Mỹ Linh/ 

0905702232 

 Giải nhì Thái 

Thị Bôi năm 

2017 

27 Phan Thị Kim Diệu 

0905284980 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Phát 

CHPN 15, P. Hòa Phát, Q. 

Cẩm Lệ 

Nguyễn Thị Có 

0788573678 

  

28 Trần Thị Quế Phương  

038 6444547 

 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Khuê Trung 

CHPN số 22, P. Khuê Trung, 

Q. Cẩm Lệ 

Nguyễn Thị Thanh 

Nghĩa/0905.524381 

  

29 Nguyễn Thị Tố Trang 

090 5284207 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Thọ Đông 

CHPN số 4, P. Hoà Thọ Đông, 

Q. Cẩm Lệ 

Phạm thị Sinh 

0949 429 980 

  

2. LIÊN CHIỂU  

Cấp quận 

30 Nguyễn Thị Thanh 

0983.488.525 

Chủ tịch Hội LHPN quận CHPN Hòa Mỹ 7, P. Hòa 

Minh, Q. Liên Chiểu 

Nguyễn Thị Trúc, 

0385295085 

  

 

31 Dương Thị Mỹ Vinh 

0905.835833 

Phó Chủ tịch Hội LHPN 

quận 

CHPN 7 Xuân Thiều, P. Hòa 

Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu 

Nguyễn Thị Thúy 

0385975430 

 Giải thưởng cấp 

TP 

32 Nguyễn Diệu Hiền 

0905899595 

CV Hội LHPN quận CHPN Hòa Mỹ 6, P. Hòa 

Minh, Q. Liên Chiểu 

Nguyễn Thị Liễu,  

0905111224 

  

Cấp phƣờng  

33 Phạm Thị Minh Phương 

0777333055 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Minh 

CHPN Hòa Mỹ 7, P. Hòa 

Minh, Q. Liên Chiểu 

Nguyễn Thị Trúc 

điện thoại 0385295085 
  

34 Nguyễn Thị Nhơn 

0984881150 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Hiệp Nam 

CHPN 3 Xuân Thiều, p. Hòa 

Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu 

Trần Thị Kim 

0797236009 
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35 
Nguyễn Thị Tuyết Nga 

0985861014 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Hiệp Bắc 
CHPN 8, p. Hòa Hiệp Bắc, Q. 

Liên Chiểu 

Đặng Thị Thanh/ 

0935453198 
 

Chi hội đạt giải 

thưởng cấp 

Quận  

36 Huỳnh Kim Bích Hà  

0905.421569 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Khánh Bắc 

CHPN Chung cư, P. Hòa Hiệp 

Nam, Q. Liên Chiểu 

Nguyễn Thị Ngọc Linh 

0905839518 
  

37 Lưu Thị Nghĩa  

0905.983464 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Khánh Nam 

CHPN Thuận An 1, P. An Khê, 

Q. Thanh Khê 

Lê Thị Hồng Na 

0868410158 
  

3. NGŨ HÀNH SƠN  

Cấp quận 

38 Trần Thị Ngọc Lan 

0905188086 

Chủ tịch Hội LHPN quận CHPN 14, P. Hòa Xuân, Q. 

Cẩm Lệ 

Nguyễn Thị Anh 

0979085403 
  

39 Nguyễn Thị Dưỡng 

0905848466 

Phó Chủ tịch Hội LHPN 

quận 

CHPN 22, P. Khuê Trung, Q. 

Cẩm Lệ 

Nguyễn T Thanh Nghĩa 

0905524381 
  

40 Huỳnh Thị Kim Hạnh 

0905.330.068 

CV Hội LHPN quận CHPN 8c Sơn Thủy, P. Hòa 

Hải, Q. Ngũ Hành Sơn 

Phùng Thị Lan 

0988.690.058  
Trùng với Chi hội 

chị Hoàng Thị 

Thùy (thành phố) 

41 Nguyễn Thị Yến 

0904132481 

CV Hội LHPN quận CHPN 49-50-52 An Thượng, 

P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn 

Trần Thị Quang 

0913401226 
  

Cấp phƣờng 

42 Trần Thị Kim Nga 

076.357.2088 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Hải 

CHPN 6 Sơn Thủy, P.Hòa Hải, 

Q.Ngũ Hành Sơn 

Huỳnh Thị Thanh 

0905.467.057 
  

43 Trần Thị Thu Hà 

0905.443.935 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Quý 

CHPN Bình Kỳ 2a, P. Hòa 

Quý, Q.Ngũ Hành Sơn 

Thái Thị Mỹ 

0914.524.560 

  

44 Nguyễn Thị Phương Thảo 

0905272454 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Mỹ An 

CHPN 02 An Thượng, P. Mỹ 

An, Q.Ngũ Hành Sơn  

Đỗ Thị Biển - 

0985506238 

  

45 Vương Thị Ánh Tuyết 

0983720014 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Khuê Mỹ 

CHPN Đa Mặn 9, P. Khuê Mỹ, 

Q.Ngũ Hành Sơn 

Nguyễn Thị Mười 

0704457542 

  

4. SƠN TRÀ  

Cấp quận 

46 Trần Thị Phương Mai 

0934.855.399 

Chủ tịch Hội LHPN quận CHPN Mân Quang 5, P.Thọ 

Quang, Q. Sơn Trà 

Nguyễn Thị Thanh Mai  

0935.631.294 
  

47 Huỳnh Thị Hồng Thủy 

0904.136.191 

Phó Chủ tịch Hội LHPN 

quận 
CHPN Mỹ Quang 4, P. Phước 

Mỹ, Q. Sơn Trà 

Trần Thị Thu Huệ 

0393.042.015 

 

  

48 Bùi Thị Lý Hương 

0914.333.448 

CV Hội LHPN quận CHPN 2C, P. An Hải Đông, Q. 

Sơn Trà 

Bùi Thị Hoan 

0905.432.732 
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49 Trần Thị Thương 

0973.437.793 

CV Hội LHPN quận CHPN Thọ An 2, P. Thọ 

Quang, Q. Sơn Trà 

Nguyễn Thị Kim Cân 

0983.114.175 
  

Cấp phƣờng  

50 Trần Thị Minh Hiếu 

0905.535.424 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường An Hải Bắc 

CHPN 4, P. An Hải Bắc, Q. 

Sơn Trà 

Đỗ Thị Kim Hoa 

0977.558.571 

 Đạt GT cấp TP 

năm 2021 

51 Nguyễn Thị Thu Ngân 

0905.727.502 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Thọ Quang 

CHPN Mân Quang 1, P. Thọ 

Quang, Q. Sơn Trà 

Trần Thị Hồng 

0905.027.452 

 Giải nhì cấp TP 

52 Đinh Thị Sơn Ca 

0935.505.245 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường An Hải Đông 

CHPN 5C, P. An Hải Đông, Q. 

Sơn Trà 

Cao Thị Kim Tiền 

0905.949.527 

  

53 Lê Thị Xuân Tuyết 

0935.230.807 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Nại Hiên Đông 

CHPN Nại Thịnh, P. Nại Hiên 

Đông, Q. Sơn Trà 

Nguyễn Thị Đào 

0905.780.407 

  

54 Nguyễn Thúy Hồng Mỹ 

Lệ Dung/ 0983.159.651 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường An Hải Tây 

CHPN An Thị 1, P. An Hải 

Tây, Q. Sơn Trà 

Hà Thị Tuyết 

0935.277.925 

  

55 Lê Thị Kiều Nga 

0931.350.757 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Mân Thái 

CHPN Tân Bình 2, P. Mân 

Thái, Q. Sơn Trà 

Nguyễn Thị Mỹ An 

0932.556.316 

  

56 Trần Thị Hồng Long 

0913.403.515 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Khuê Mỹ 

CHPN Đa Mặn 6, P. Khuê Mỹ, 

Q. Sơn Trà 

Phạm Thị Vân 

0766.705.093 

  

5. THANH KHÊ  

Cấp quận 

57 Nguyễn Thị Kim  Thu 

0905.215.727 

Chủ tịch Hội LHPN quận CHPN Xuân Đán, P. Xuân Hà, 

Q.Thanh Khê 

Đàm Thị Xuân 

0708.414.178 

  

58 Đỗ Thị Thu Hiền 

0919.072.907 

Phó Chủ tịch Hội LHPN 

quận 

CHPN số 7, P. Hòa Thọ Đông, 

Q. Cẩm Lệ 

Nguyễn Thị Huề 

0962.002.103 

01219.358.921 

  

59 Phạm Thị Ngọc Hương 

0939.062.139 

CV Hội LHPN quận CHPN Trung Lập A1, P. Thạc 

Gián, Q. Thanh Khê 

Nguyễn Thị Bích Lệ 

0768.411.858 

  

60 Phan Nữ Xuân Đài 

0905.223.131 

CV Hội LHPN quận CHPN số 20, P. Hòa An, Q. 

Cẩm Lệ 

Nguyễn thị thùy Trang, 

0565.261.978 

  

Cấp phƣờng  

61 Bùi Thị Thanh Hà 

0936942385 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường An Khê 

CHPN 3 Đông Xuân, P. An 

Khê, Q. Thanh Khê 

Nguyễn Thị Ngãi 

0905704419 

  

62 Nguyễn Thị Thanh Thủy 

0905 434 360 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Chính Gián 

CHPN Xuân Hòa B2, P. Chính 

Gián, Q. Thanh Khê 

Nguyễn T Thùy Nhiên  

 0987262298 

  

63 Lê Thị Tuyết Vân 

0935633636 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Thanh Khê Tây 

CHPN  4A, P. Thanh Khê Tây, 

Q. Thanh Khê 

Sử Thị Hoa 

0935575816 
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64 Trương Thị Ngọc Liên 

0932.416.160 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Khê 

CHPN 4 Phần Lăng, P. Hòa 

Khê, Q. Thanh Khê 

Đăng Thị Minh Phương 

0937.603.264 

  

65 Lê Thị Bích Hồng  

0901982531 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Xuân Hà 

CHPN Hà Đông 3, P. Xuân 

Hà, Q. Thanh Khê 

Phạm Thị Thanh Yên 

0905729533 

  

66 Lê Thị Thùy Trâm 

0906.452.367 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Tân Chính 

CHPN số 17, P. Hòa An, Q. 

Cẩm Lệ 

Trần Thị Duy Lan 

0905.806.575 

  

67 Bùi Thị Mỹ Hạnh  

0905.101.217 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Vĩnh Trung 

CHPN Vũng Thùng 3, P. Nại 

Hiên Đông, Q. Sơn Trà 

Trần Thị Thắng 

0777.527.781 

  

68 Văn Nguyễn Thị Anh Hà 

0947.415.454 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Thanh Khê Đông 

CHPN Hòa Phú 4, phường Hòa 

Minh, quận Liên Chiểu 

Thay đổi mới (Không 

biết) 

  

69 Bùi Đỗ Trung Hậu 

0905.910.709 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Thạc Gián 

CHPN Trung Lập B7, P. Thạc 

Gián, Q. Thanh Khê 

Ngô Thị Hồng Xiêm 

0914.306.262 

  

70 Ngô Thị Bích Liên 

0905.987.811 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Tam Thuận 

CHPN Tân Sinh B3, P. Tam 

Thuận, Q. Thanh Khê 

Liên Thị Ánh 

Tuyết/0779.488.105 

  

6. HẢI CHÂU 

Cấp quận 

71 Hồ Thị Huệ 

0985000421 

Chủ tịch Hội LHPN quận CHPN 06 Tân Hòa, P. An Khê, 

Q.Thanh Khê 

Hoàng Thị Sơn 

0787777665 

  

72 Đoàn Thị Hồng Vân 

0988853606 

Phó Chủ tịch Hội LHPN 

quận 

CHPN Mỹ An 2, P. Phước Mỹ, 

Q. Sơn Trà 

Võ Thị Quỳnh Thi 

0905880218 

  

73 Nguyễn Thị Diễm 

0935696648 

CV Hội LHPN quận CHPN 24, P. Hòa Xuân, Q. 

Cẩm Lệ 

Đỗ Thị Diệu Huyền 

0905557964 

  

74 Võ Thị Doãn 

0905010696 

CV Hội LHPN quận CHPN 39, P. Hòa Cường Bắc, 

Q. Hải Châu 

Trần thị ngọc 

098 2068487 

  

Cấp phƣờng 

 75 Trần Thị Tuyết 

Ngọc/0913438646 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Cường Bắc 

CHPN 16, P. Hòa Cường Bắc, 

Q. Hải Châu 

Đỗ Thị Cúc 

0911539977 

  

76 Lê Hoàng Yến 

0905526936 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Thuận Phước 

CHPN Hoà Phú 6,  P. Hoà 

Minh, Q. Liên Chiểu 

Lê Thị Minh Huyền  

0935477388 

  

77 Nguyễn Thị Mỹ Liên 

0986332211 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Thuận Đông 

CHPN 15, P. Hòa Thuận Đông, 

Q. Hải Châu 

Trần Thị Thủy -

0935881975 

  

78 Võ Thị Thanh Thủy 

0906424737 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Thanh Bình 

CHPN Thanh Sơn 1B, P. 

Thanh Bình, Q. Hải Châu 

Nguyễn Thị Nhàn 

0914177202 

  

79 Nguyễn Thị Như Phương 

0905041207 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Phước Ninh 

CHPN Hiệp Ninh 3, P. Phước 

Ninh, Q. Hải Châu 

Nguyễn Thị Xuân An- 

0905001750 
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80 Dương Thị Kiều Trinh 

 0935895415 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Nam Dương 

CHPN Trung Hòa B, P. Vĩnh 

Trung, Q. Thanh Khê 

Trần Thị Diệu Ly  

0905588591 

  

81 Huỳnh Thị Liên - 

0705401135 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Cường Nam 

CHPN Hải Hà 3C, P. Thanh 

Bình, Q. Hải Châu 

Trần Ánh Tuyết 

0941300968 

  

82 Nguyễn Thị Cúc 

0905319619 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hải Châu I 

CHPN Vũng Thùng 4, P. Nại 

Hiên Đông, Q. Sơn Trà 

Nguyễn Thị Hồng Phúc 

0905404109 

  

83 Nguyễn Thị Hằng 

09095152884 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Thuận Tây 

CHPN Bình An 3C, P. Thanh 

Bình, Q. Hải Châu 

Nguyễn Thị Lợi – 

0368971253 

  

84 Trần Thị Xuân Mai 

0919821828 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hòa Cường Nam 

CHPN Tiên Sơn, P. 

Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu 

Võ Thị Thanh 

0906438820 

  

85 Nguyễn Thị Thanh Hương 

0383085951 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Bình Hiện 

CHPN số 13, P.Hòa Xuân, Q. 

Cẩm Lệ 

Nguyễn Thị Lan 

0905774059 

  

86 Thi Thị Hải 

0799068221 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Hải Châu II 

CHPN Tân Thành 3, P. Nam 

Dương, Q. Hải Châu 

Nguyễn Thị Tuyết 

0903952725. 

  

87 Lê Thị Diễm Hồng- 

0905247037 

Chủ tịch Hội LHPN 

phường Thạch Thang 

CHPN Tân Hòa A6, P. Thạch 

Thang, Q. Hải Châu 

Phạm Thị Kim Chi, 

0905007272 

  

7. HÒA VANG  

Cấp huyện 

88 Lê Huyền Trâm 

0905233445 

Chủ tịch Hội LHPN huyện CHPN Thôn Thạch Nham 

Đông, X. Hòa Nhơn, H. Hòa 

Vang 

Nguyễn Thị Tài 

079 2179150 

  

89 Lê Thu Sa 

0905866662 

Phó Chủ tịch Hội LHPN 

huyện 

CHPN KDC 17, P. Hòa Thọ 

Đông, Cẩm Lệ 

Phạm Thị Loan 

0934991710 

  

90 Ngô Thị Nhứt Châu 

0938003557 

CV Hội LHPN huyện CHPN Thôn Cẩm Nam, X. 

Hòa Châu, H. Hòa Vang 

Đinh Thị Thủy 

0935454527 

  

91 Võ Thị Minh Tuyết 

0905828318 

CV Hội LHPN huyện CHPN thôn An Trạch – xã Hòa 

Tiến, H. Hòa Vang 

Mai Thị Bích Thọ 

0905277724 

  

92 Nguyễn Thị Minh Ánh 

0905225209 

CV Hội LHPN huyện CHPN 19, P. Hòa Xuân, Q. 

Cẩm Lệ 

Lương T Thanh Huyền 

0948749037 

  

Cấp xã  

93 Hồ Thị Lai 

0782.776.399 

Chủ tịch Hội LHPN xã 

Hòa Tiến 

CHPN Thôn La Bông, X. Hòa 

Tiến, H. Hòa Vang 

Nguyễn Thị Thanh 

Thuỷ/0935580502 

  

94 Dương Thanh Tùng 

0935.119.809 

Chủ tịch Hội LHPN xã 

Hòa Châu 

CHPN Thôn Quang châu, X. 

Hòa Châu, H. Hòa Vang 

Nguyễn Thị Vân 

093 256 57 21 

  

95 Lê Thị Yến Chủ tịch Hội LHPN xã CHPN Thôn Nhơn Thọ 1, X. Lê Thị Ngọc Diệp   
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0905.421.241 Hòa Phước Hòa Phước, H. Hòa Vang 0935386253 

96 Phan Thị Mai Vân 

0936.976.245 

Chủ tịch Hội LHPN xã 

Hòa Khương 

CHPN Thôn Phú Sơn1, X. Hòa 

Khương, H. Hòa Vang 

Trần Thị Anh Thư 

0392256464 

  

97 Ngô Thị Kịm Tuyến 

0905.852.527 

Chủ tịch Hội LHPN xã 

Hòa Nhơn 

CHPN 12, P. Khuê Trung, Q. 

Cẩm Lệ 

Trịnh Thị Ngọc Hà 

0972294443 

  

98 Nguyễn Thị Thương 

0934.310.988 

Chủ tịch Hội LHPN xã 

Hòa Phong 

CHPN Thôn Dương Lâm 2, X. 

Hòa Phong, H. Hòa Vang 

Nguyễn Thị Hiền 

0795753805 

  

99 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 

0905.062.129 

Chủ tịch Hội LHPN xã 

Hòa Phú 

CHPN Thôn Túy Loan Tây, X. 

Hòa Phong, H. Hòa Vang 

Đặng Thị Ngân 

0905.432.924 

  

100 Huỳnh Thị Kim Cúc 

0905.884.774 

Chủ tịch Hội LHPN xã 

Hòa Ninh 

CHPN Thôn Trung Nghĩa, X. 

Hòa Ninh, H. Hòa Vang 

Trần Thị Khánh Nga, 

0364293240 

  

101 Phan Thị Mai 

0905.741.273 

Chủ tịch Hội LHPN xã 

Hòa Sơn 

CHPN Thôn Đại La, X. Hòa 

Sơn, H. Hòa Vang  

Trần Thị Ngọc Mai 

0905731122 

  

102 Ngô Thị Thanh Hà 

0935.214.702 

Chủ tịch Hội LHPN xã 

Hòa Liên 

CHPN Thôn Quan Nam1, X. 

Hòa Liên, H. Hòa Vang 

Ngô Thị Hóa 

0935100164 

  

103 Bùi Thị Ga 

0378.792.620 

Chủ tịch Hội LHPN xã 

Hòa Bắc 

CHPN Thôn Phò Nam, X. Hòa 

Bắc, H. Hòa Vang 

Đỗ Thị Sương 

0934868451 

  

 

Ghi chú: 103 Cán bộ Hội chuyên trách các cấp/ 102 Chi hội Phụ nữ. 
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PHỤ LỤC 4 (4a) 

 CHI HỘI ĐẠT “GIẢI THƢỞNG CHI HỘI PHỤ NỮ TIỂU BIỂU” CẤP THÀNH PHỐ  

DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ 

 

(Đính kèm Kế hoạch số: 51/KH-BTV ngày 17/5/2022, của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố) 

 

STT Tên Chi hội Phụ nữ 

(CHPN) 

 

Năm đạt 

Giải 

thƣởng 

Vị thứ 

Giải 

thƣởng 

Tên Chi hội trƣởng/Số 

điện thoại 

Ghi chú 

 

I LIÊN CHIỂU (22)     

1 CHPN Trung Nghĩa 3, 

phường Hòa Minh 
2019 1 

Nguyễn Thị Phụng 

0931947020 
 

2 CHPNHòa Phú 5, phường 

Hòa Minh 2012 5 

Lê Thị An 

0977509427 

 

Đã chia tách thành 

3 chi hội 

3 CHPN 15 Xuân Thiều, 

phường Hòa Hiệp Nam 
2011 1 

Chu Thị Tâm 

0976140972 
 

4 Chi hội 3 Xuân Thiều, 

phường Hòa Hiệp Nam 
2015 4 

Trần Thị Kim 

0797236009 
 

5 CHPN 10 Xuân Thiều, 

phường Hòa Hiệp Nam 
2016 5 

Mai Thị Chúc 

0935688167 
 

6 CHPN 1 Nam Ô1, 

phường Hòa Hiệp Nam 
2017 4 

Nguyễn Thị Thu Hương 

0836747556 
 

7 CHPN 7 Xuân Thiều, 

phường Hòa Hiệp Nam 
2020 3 

Nguyễn Thị Thúy 

0385975430 
 

8 CHPN Xuân Dương 1, 

phường Hòa Hiệp Nam 
2021 5 

Nguyễn Thị Ánh 

0989091582 
 

9 CHPN Chơn Tâm 1A6, 

phường Hòa Khánh Nam 
2009 5 

Trần Thị Ân – 

0385130440 
 

10 CHPN Chơn Tâm 1B2, 

phường Hòa Khánh Nam 
2011 3 

Đinh Thị Phượng - 

0979706055 
 

11 CHPN Chơn Tâm 2H, 

phường Hòa Khánh Nam 

 

2012 5 
Trần Thị Trợ - 

0906418789 
 

12 CHPN Chơn Tâm 2D, 

phường Hòa Khánh Nam 
2018 5 

Trần Thị Nguyện -

0905705055 
 

13 CHPN 8 Đà Sơn, phường 

Hòa Khánh Nam 
2020 2 

Đoàn Thị Tuyền - 

0905252835 
 

14 CHPN 8, phường Hòa 

Hiệp Bắc 2014 5 
Lê Thị Quý 

0794543119 

Sáp nhập với chi 

hội 17, chi hội 10 

hiện nay 

15 CHPN 15, phường Hòa 

Hiệp Bắc 
2020 5 

Cao Thị  Tư 

0935345917 
 

16 CHPN Quang Thành 3B, 

phường Hòa Khánh Bắc 
2008 2 

Nguyễn T Thanh Hương 

0934777433 
Chia tách thành 2 

chi hội 

17 CHPN Bách Khoa 2, 

phường Hòa Khánh Bắc 
2010 4 

Trình Thị Kim Xuân 

0905300901 
Sáp nhập  

18 CHPN Quang Thành 

3A1, phường Hòa Khánh 

Bắc 

2012 2 
Đặng Thị Hương 

0974611707 
 

19 CHPN Quang Thành 2013 1 Trịnh Thị Thêu  
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4A2, phường Hòa Khánh 

Bắc 

0963908026 

20 CHPN Quang Thành 

4A6,  phường Hòa Khánh 

Bắc 

2013 3 
Bùi Thị Ái 

0772474012 
 

21 CHPN Quang Thành 

4A4, phường Hòa Khánh 

Bắc 

2016 2 
Bùi Thị Hoa Lý 

0982151294 
 

22 CHPN Quang Thành 

3A2, phường Hòa Khánh 

Bắc 

2018 2 
Nguyễn Thị Bích Hường 

0914394777 
 

II CẨM LỆ (9)     

23 CHPN 7, phường Hòa 

Thọ Tây  

2008 1 Võ Thị Thu 

Vân/0905403619 
 

24 CHPN số 20, phường 

Khuê Trung  

2015 3 Trần Thị Sen/ 

0905.157820 
 

25 CHPN số 26, phường 

Khuê Trung 

2018 3 Trần Thị Hoa/ 

0902.147319 
 

26 CHPN 8, phường Hòa 

Phát 

2017 2 Lê Thị Nguyệt/ 

0978322639 
 

27 CHPN 9, phường Hòa 

Phát 

2011 5 Lê Thị Trúc Mai/ 

0985417165 
 

28 CHPN 10, phường Hòa 

Phát 

2014 3 Lê Thị Bích Thủy/ 

0905677068 
 

29 CHPN 11, phường Hòa 

Phát 

2015 4 Trần Thị Hiền/ 

0357904431 
 

30 CHPN 12, phường Hòa 

Phát 

2016 1 Nguyễn Thị Nở/ 

0913494269 
 

31 CHPN số 15, phường 

Hòa An 

2019 5 Phan Thị Xuân An/ 

0906500361 
 

III NGŨ HÀNH SƠN (13)     

32 CHPN 1 Sơn Thủy, 

phường  Hòa Hải 

2008 3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

0903.552.924 
 

33 CHPN 5 Sơn Thủy, 

phường Hòa Hải  

2009 4 Lê Thị Hồng 

0935.401.351 
 

34 CHPN 21 An Nông,  

phường Hòa Hải  

2014 4 Mai Thị Xinh 

0905.774.550 
 

35 CHPN 17 Đông Hải, 

phường Hòa Hải  

2015 3 Huỳnh Thị Thống 

0905.566.458 
 

36 CHPN 3 Sơn Thủy, 

phường  Hòa Hải  

2016 3 Phan Thị Lan 

0818.453.058 
 

37 CHPN 13 Đông Hải,  

phường Hòa Hải,  

2017 3 

 

Huỳnh Thị Thu Tuyến 

0906.488.665 
 

38 CHPN 11 Đông Trà,  

phường Hòa Hải 

2018 5 Mai Thị Lanh 

036.205.6239 
 

39 CHPN 2B Sơn Thủy, 

phường Hòa Hải 

2021 2 Trần T. Vân Trang 

076.363.8987 
 

10 CHPN Thị An, phường 

Hòa Quý 

2012 5 Đinh Thị Hồng Thắm 

0935.610.322 
 

41 CHPN Khái Tây 2a, 

phường Hòa Quý 

2017 5 Trần Thị Lang 

0778.516.467 
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42 CHPN Hải An, phường 

Hòa Quý 

2019 2 Nguyễn Thị Ánh 

0913.481.316 
 

43 CHPN Khái Tây 2b, 

phường Hòa Quý 

2021 3 Trần Thị Bích Mai 

0905.974.850 
 

44 CHPN 28 Mỹ Đa Đông, 

phường Mỹ An 

2010 5 Lê Thị Hường - 

0906540436 
 

IV SƠN TRÀ (16)     

45 CHPN 4, phường An Hải 

Bắc 
2010 5 

Tôn Nữ Tiểu Nguyệt 

0367.758.868 
 

46 CHPN 15 (51 mới), 

phường An Hải Bắc  
2011 4 

Vũ Thị Tú 

0905.835.815 
 

47 CHPN 15, phường An 

Hải Bắc  
2015 4 

Nguyễn Thị Châu 

0335.383.038 

Trần Thị Thu 

Huyền – (Hội 

LHPN TP) 

48 CHPN 8, phường An Hải 

Bắc 
2021 5 

Phan Thị Lý 

0986.441.055 
 

49 CHPN 6B, phường An 

Hải Đông 
2017 3 Vũ Thị Mùi 0905.192.090  

50 CHPN 4C, phường An 

Hải Đông 
2019 4 

Trần Thị Hiển 

0905.010.608 
 

51 CHPN An Mỹ 1A, 

phường An Hải Tây 
2015 3 

Nguyễn Thị Vân 

0906.490.967 
 

52 CHPN An Mỹ 2A, 

phường An Hải Tây 
2016 2 

Võ Thị Ngọc Dung 

0905.654.638 
 

53 CHPN An Trung 3A, 

phường An Hải Tây 
2017 2 

Huỳnh Thị Thanh 

Vinh/0932.115.624 
 

54 CHPN Lộc Phước 7, 

phường Thọ Quang 
2012 3 

Cao Thị Tuyết 

0938.541.049 
 

55 CHPN Quang Cư B, 

phường Thọ Quang  
2008 4 

Cao Thị Khánh 

Trang/0934.990.417 
 

56 CHPN Mân Quang 2, 

phường Thọ Quang 
2014 2 

Nguyễn Thị Lan 

0702.532.783 

Nguyễn Thị Thu 

Ngân- CT Hội 

LHPN P.TQ 

57 CHPN Thành Vinh 4, 

phường Thọ Quang 
2018 1 

Phan Thị Hoa 

0916.479.072 
 

58 CHPN Thọ An 3, phường 

Thọ Quang 
2020 1 

Lê Thị Thùy Trang 

0365.418.971 
 

59 CHPN 42, phường Phước 

Mỹ 

2014 5 Lê Thị Phương Thảo 

0905.951.939 
 

60 CHPN Mỹ Hiệp 1, 

phường Phước Mỹ 

2021 3 Nguyễn Thị Kim Cúc/ 

0769.713.871 
 

V THANH KHÊ (18)     

61 CHPN 1, phường Tam 

Thuận  

2008 5 Nguyễn Thị Thúy Hòa 

0984.858.619 

 

62 CHPN 1 Thuận An, 

phường An Khê 
2012 5 

Lê Thị Hồng Nga 

0762602477 
 

63 CHPN 3 Phần Lăng, 2017 2 Đặng Thị Bê  
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phường An Khê 0914286716 

64 CHPN 2 Đông Xuân, 

phường An Khê 
2021 2 

Nguyễn Thị Nhạn 

0762827806 
 

65 CHPN Tân An A3, 

phường Chính Gián 

2013 2 Huỳnh Phạm Lệ Hà  

66 CHPN Xuân Hòa B3, 

phường Chính Gián 

2015 2 Phạm Thị Như Lý  

67 CHPN Xuân Hòa B2, 

phường Chính Gián 

2021 5 Nguyễn Thị Thùy Nhiên Nguyễn Thị Thanh 

Thủy – CT Hội 

LHPN P Chính 

Gián 

68 CHPN 2 Tân Ninh A, 

phường Tân Chính 
2015 5 

Ngô Thị Bê 

0905516298 
 

69 CHPN 8 Tân An B, 

phường Tân Chính 
2017 5 

Hà Thị Hoa 

0935621910 
 

70 CHPN 3 Tân Ninh B, 

phường Tân Chính 
2020 2 

Trương Thị Hồng Thủy 

0905090814 
 

71 CHPN Trung Lập B1, 

phường Thạc Gián 

2018 3 Nguyễn Thị Huyền  

72 CHPN Xuân Hòa A1, 

phường Thanh Khê Đông 
2012 2 

Nguyễn Thị Thủy 

0788.659.159 
 

73 CHPN 12, phường Thanh 

Khê Tây 
2020 5 

Nguyễn Thị Kim Yến 

0935.776.234 
 

74 CHPN Tân Lập B 2, 

phường Vĩnh Trung 

2018 2 Phan Thị Thu Niềm Trần Thảo Ánh – 

PCT Hội LHPN 

phường Vĩnh Trung 

75 CHPN Thuận An 6, 

phường Xuân Hà 

2010 3 Trương Thị Gái / 

0763630903 

 

76 CHPN Thuận An 4, 

phường Xuân Hà 

2018 3 Đặng Thị Thanh Vân/ 

0935221455 

 

77 CHPN Xuân Đán 4, 

phường Xuân Hà 

2019 4 Tưởng Thị Thủy / 

0905233210 

 

78 CHPN Tân Trung 2, 

phường Xuân Hà 

2020 4 Trần Thị Hằng Nga / 

0906544376 

 

VI HÒA VANG (31)     

79 CHPN Thôn Đông Hòa, 

xã Hòa Châu 

2008 1 Trần Thị Chung 

090 562 19 55 
 

80 CHPN Thôn La Bông, xã 

Hòa Tiến 

2008 2 Nguyễn Thị Thanh Thủy 

0935580502 
 

81 CHPN Thôn Hòa Hải, xã 

Hòa Phú 

2008 2 Phạm Thị Thúy 

0782543310 
 

82 CHPN Thôn Thạch Nham 

Đông, xã Hòa Nhơn 

2009 1 Nguyễn Thị Tài 

0792179150 
 

83 CHPN Thôn Cẩm Nê, xã 

Hòa Tiến 

2009 2 Nguyễn Thị Cẩn 

0703127812 
 

84 CHPN Thôn 5, xã Hòa 

Khương 

2009 2 Trần Thị Thập 

0934774202 
 

85 CHPN Thôn Phong Nam, 

xã Hòa Châu 

2010 2 Phan Thị Thừa 

090 358 71 63 
 

86 CHPN Thôn Thạch Bồ, 

xã Hòa Tiến 

2010 1 Nguyễn Thị Yến 

0936104921 
 

87 CHPN Thôn Hội Phước, 2010 2 Phạm Thị Hồng  
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xã Hòa Phú 0905.482.544 

88 CHPN Thôn Phú Hòa 1, 

xã Hòa Nhơn 

2011 3 Đồng Thị Ngọc Ánh 

0393715161 
 

89 CHPN Thôn Phò Nam, xã 

Hòa Bắc 

2011 2 Đỗ Thị Sương 

0934868451 
 

90 CHPN Thôn Đông Lâm, 

xã Hòa Phú 

2012 3 Trần Thị Điệp 

0905360888 
 

91 CHPN Thôn Giáng Nam, 

xã Hòa Phước 

2012 1 Lê Thị Hồng 

0777454499 
 

92 CHPN Thôn An Ngãi 

Tây 3, xã Hòa Sơn 

2012 4 Nguyễn Thị HồngTrinh 

0905961901 
 

93 CHPN Thôn Cẩm Nam, 

xã Hòa Châu 

2013 4 Đinh Thị Thủy 

093 545 45 27 
 

94 CHPN Thôn Giàn Bí, xã 

Hòa Bắc 

2013 5 Trần Thị Một 

0799096902 
 

95 CHPN Thôn Cẩm Toại 

Đông, xã Hòa Phong 

2013 4 Nguyễn thị Bích Hạnh 

0795693503 
 

96 CHPN Thôn Yến Nê 2, 

xã Hòa Tiến 

2014 2 Nguyễn Thị Lợi 

0793603309 
 

97 Thôn Trường Định, xã 

Hòa Liên 

2014 1 Nguyễn Thị Thu Hà 

0905862660 
 

98 CHPN Thôn Bầu Cầu, xã 

Hòa Châu 

2015 4 Lê Thị Bé 

090 542 01 91 
 

99 CHPN Thôn Bồ Bản 2, 

xã Hòa Phong 

2015 1 Nguyễn Thị Bích 

0934901566 
 

100 CHPN Thôn Phú Túc, xã 

Hòa Phú 

2016 4 Đinh Thị Nga 

0704120290 
 

101 CHPN Thôn Trà Kiểm, 

xã Hòa Phước 

2016 2 Nguyễn Thị Như Hiền 

0965935726 
 

102 CHPN Thôn Quang 

Châu, xã Hòa Châu 

2017 1 Nguyễn Thị Vân 

093 256 57 21 
 

103 CHPN Thôn Bồ Bản 1, 

xã Hòa Phong 

2017 4 Nguyễn Thị Bích 

0934901566 
 

104 CHPN Thôn Phước Hưng 

Nam, xã Hòa Nhơn 

2018 3 Trần Thị Loan 

0777696573 
 

105 CHPN Thôn Thái Lai, xã 

Hòa Nhơn 

2019 3 Trần thị lại 

093 2403067 
 

106 CHPN Thôn Đông Sơn, 

xã Hòa Ninh 

2019 2 Lê Thị Khanh 

0901957163 
 

107 CHPN Thôn Hòa 

Khương Đông, xã Hòa 

Nhơn 

2020 2 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 

0905747275  

108 CHPN Thôn Hòa 

Khương Tây, xã Hòa 

Nhơn 

2021 4 Lê Thị Chẩn 

0898166729  

109 CHPN Thôn Dương Lâm 

2, xã Hòa Phong 

2021 1 Nguyễn Thị Hiền 

0795753805 
 

VII HẢI CHÂU (18)     

110 CHPN 11 (CH 16 mới), 

phường Hoà Thuận Tây  
2008 5 

Nguyễn Thị Thanh Xuân 

0969.167.090 

 

111 CHPN 13 (CH19 mới), 2010 5 Nguyễn Thị Ngọ  
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phường Hoà Thuận Tây 

112 CHPN 19 (CH26 mới), 

phường Hoà Thuận Tây 
2016 4 

Huỳnh Thị Tính 

0905.552.016 

 

113 CHPN 42 (CH23 mới), 

phường Hoà Thuận Tây  
2011 4 

Lê Thị Ngụ 

0773.418.579 

 

114 CHPN 33, phường Hoà 

Thuận Tây  
2018 4 

Trần Thị Hồng 

0387.219.121 

 

115 CHPN 32, phường Hoà 

Thuận Tây  
2020 4 

Chu Thị Trà 

0905.188.723 

 

116 CHPN 08 (CH 30 mới), 

phường Hòa Cường Bắc 

2017 5 Ngô Thị Thúy Võ Nguyễn Tịnh 

Uyên – Hội LHPN 

TP 

117 CHPN Tiên Sơn 6, 

phường Hòa Cường Nam 

2011 5 Trần Thị Thanh Hương  

118 CHPN 1 Bình An, 

phường Hòa Cường Nam 

2019 4 Bùi Thị Lợi  

119 CHPN 5 B, phường Hòa 

Cường Nam 

2013 5 Phan Thị Hồng 

0905.639.285 

 

120 CHPN 13, phường Hải 

Châu 1  

2012 5 Đặng Thị Giao 

0777456784 

 

121 CHPN 5, phường Hải 

Châu 1 

2014 4 Trà Thị Vinh  

0822981758 

 

122 CHPN Thuận Lập B17, 

phường Thạch Thang 

2013 5 Lê Thị Yến 

0905.023.061 

 

123 CHPN Nam Vinh 1, 

phường Hải Châu 2 

2020 5 Phạm Thị Hồng 

0935442641 

 

124 CHPN 10, phường Bình 

Thuận (7A) 

2015 5 Tôn Nữ Diễm Thúy 

0768.585458 

 

125 CHPN 14, phường Thuận 

Phước 

2009 3 Hà Thị Hồng - 

0382375883 
 

126 CHPN 9, phường Thuận 

Phước 

2011 3 Nguyễn Thị Bảo - 

0347162037 

 

127 CHPN Châu Thành 2, 

phường Nam Dương 

2018 5 Nguyễn Thị Kim Anh 

0922377429 
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PHỤ LỤC 4 (4b) 

 

141 CHI HỘI XUẤT SẮC ĐẠT “GIẢI THƢỞNG CHI HỘI PHỤ NỮ TIỂU BIỂU” CẤP QUẬN, HUYỆN 

VÀ “CHI HỘI CÓ BUỔI SINH HOẠT YÊU THÍCH NHẤT”  

 

(Đính kèm Kế hoạch số: 51/KH-BTV ngày 17/5/2022, của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố) 

 

STT Tên Chi hội Phụ nữ (CHPN) 

 
Tên Chi hội trƣởng/Số điện 

thoại 

Ghi chú  

 

I HÒA VANG (9)   

1 CHPN Thôn Gò Hà, xã Hòa Khương Đỗ Thị Tiên 

0987509195 

 

2 CHPN Thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu Nguyễn thị Hiếu 

0774 276 183 

 

3 CHPN thôn Trung Nghĩa, xã Hòa Ninh Trần Thị Khánh Nga 

0364293240 

 

4 CHPN thôn Giáng Nam 1, xã Hòa Phước Trần Thị Hồng 

0774134251 

 

5 CHPN thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước Phan Thị Minh Nguyệt 

0906344062 

 

6 CHPN thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc Trần Thị Lắm 

0795579016 

 

7 CHPN thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc Nguyễn Thị Lan 

0347275186 

 

8 CHPN thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn Nguyễn Thị HồngTrinh  

0905961901 

 

9 CHPN Yến Nê 1, xã Hòa Tiến Nguyễn Thị Gửu 

0931979640 

 

II LIÊN CHIỂU (17)   

10 CHPN Trung Nghĩa 1, phường Hòa Minh,  Phạm Thị Ái Nga, 

ĐT: 0935179982 

Mỹ Dung – Kế 

toán Hội LHPN 

TP 

11 CHPN Hòa Phú 2, phường Hòa Minh Nguyễn Thị Thanh Hiền, 

0988784369 

 

12 CHPN Hòa Phú 1A, phường Hòa Minh Nguyễn Thị Tuyết,  

0779466458 

 

13 CHPN Phước Lý, phường Hòa Minh  Nguyễn Thị Luyến, 

0934840734 

 

14 CHPN PN 9 Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp 

Nam 

Võ Thị Thúy Hằng 

0935367287 
 

15 CHPN PN 13 Xuân Thiều, phường  Hòa 

Hiệp Nam 

Nguyễn Thị Mười 

0772245917 
 

16 CHPN Quang Thành 3A2, phường Hòa 

Khánh Bắc 

Nguyễn Thị Bích Hường 

0914394777 

 

17 CHPN Quang Thành 3B2, phường Hòa 

Khánh Bắc 

Trần Thị Thu Huệ 

0903541135 
 

18 CHPN Quang Thành 4B2, phường Hòa 

Khánh Bắc 

Võ Thị Nga 

0905919937 
 

19 CHPN Đa Phước 5, phường Hòa Khánh Bắc Nguyễn Thị Lệ Thu 

0905761218 

 

20 CHPN Thanh Vinh 1, phường Hòa Khánh Phan Thị Kim Chi  



29 

 

Bắc 0906549821 

21 CHPN Thanh Vinh 2, phường Hòa Khánh 

Bắc 

Trần Thị Hoa 

0906556169 

Ngô T Thu Vân  

0905733046 

22 
CHPN 6, phường Hòa Hiệp Bắc 

Trần Thị Thương/ 

0377196775 

 

23 
CHPN 8, phường Hòa Hiệp Bắc 

Đặng Thị Thanh/ 

0935453198 

 

24 CHPN 11, phường Hòa Hiệp Bắc Đặng Thị Mai 

 0702723631 

 

25 CHPN 1, phường Hòa Hiệp Bắc2 Nguyễn Thị Bưởi/ 

0398382534 

 

26 CHPN 17, phường Hòa Hiệp Bắc Đỗ Thị Liệu 

 0919488709 

 

III CẨM LỆ (50)   

27 CHPN KDC số 10,  phường Hoà Thọ Đông Lê Thị Sinh 

0935296151 

 

28 CHPN KDC số 6, phường Hoà Thọ Đông Nguyễn Thị Tám 

0905468909 

 

29 CHPN KDC số 15, phường Hoà Thọ Đông Nguyễn Thị Thu Nga 

0767529233 

 

30 CHPN KDC số 7, phường Hoà Thọ Đông Trần Thị Huề 

 

 

31 CHPN 1, phường Hòa Thọ Tây Nguyễn Thị Huệ 

0905.714.701 

 

32 CHPN 6, phường Hòa Thọ Tây Nguyễn Thị Hạnh 

0905.726.000 

 

33 CHPN 8, phường Hòa Thọ Tây Nguyễn Thị Kim Sang 

0934.774.178 

 

34 CHPN 9, phường Hòa Thọ Tây Hồ Thị Mỹ Lệ 

0985.009.670 

 

35 CHPN 11, phường Hòa Thọ Tây Nguyễn Thị Kim Thu 

0903.542.859 

 

36 CHPN 13, phường Hòa Thọ Tây Hồ Thị Vân Long 

0987.463.732 

 

37 
CHPN số 1, phường Hòa Xuân 

Trần Thị Mai 

0935.212.762 

 

38 
CHPN số 2, phường Hòa Xuân 

Trần Thị Hà 

0915612079 

 

39 
CHPN số 3, phường Hòa Xuân 

Nguyễn Thị Loan 

0372.921.709 

 

40 
CHPN số 4, phường Hòa Xuân 

Kiều Thị Minh Khuê 

0368.085.129 

 

41 
CHPN số 5, phường Hòa Xuân 

Nguyễn Thị Chính 

0905.435.481 

 

42 
CHPN số 6, phường Hòa Xuân 

Hồ Thị Nga 

0935.886.182 

 

43 
CHPN số 8, phường Hòa Xuân  

Nguyễn Thị Hoàng Anh 

0905230026 

 

44 
CHPN số 9, phường Hòa Xuân 

Mai Thị Mỹ Lan 

0912.800.083 

 

45 CHPN số 10, phường Hòa Xuân Lê Thị Ơi  
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0795.755.171 

46 CHPN số 12, phường Hòa Xuân Nguyễn Thị Thùy Trang 

0962.769.059 

 

47 CHPN số 15, phường Hòa Xuân Nguyễn Thị Thu Lan 

0905.434.325 

 

48 CHPN số 19, phường Hòa Xuân Lương Thị Thanh Huyền 

348749037 

 

49 CHPN số 21, phường Hòa Xuân Hoàng Thị Minh Hồng 

0905.562.357 

 

50 CHPN số 23, phường Hòa Xuân Lâm Thị Phương Thảo 

0782.543.927 

 

51 CHPN số 25, phường Hòa Xuân Võ Thị Tương 

0901.125.121 

 

52 CHPN số 03, phường Hòa An Phan Thị Hải 

0326486515 

 

53 CHPN số 07, phường Hòa An Đinh Thị Mỹ Linh 

0905702232 

 

54 CHPN số 12, phường Hòa An Nguyễn Thị Thu Hằng 

0799439836 

 

55 CHPN số 14, phường Hòa An Trần Thị Mỹ Lệ 

0905389502 

 

56 CHPN số 16, phường Hòa An Huỳnh Thị Oanh Vy 

0905093930 

 

57 CHPN số 17, phường Hòa An Trần Thị Duy Lan 

0905806575 

 

58 CHPN số 19, phường Hòa An Phạm Thị Thanh Hiền 

0384991839 

 

59 CHPN 3, phường Khuê Trung Phan Thị Thu Thảo/ 

0905.465658 

 

60 CHPN 5, phường Khuê Trung Dương Thị Kim Hồng/ 

0973.983519 

 

61 CHPN 8, phường Khuê Trung Lê Thị Hồng Hạnh/ 

0988.787086 

 

62 CHPN 12, phường Khuê Trung Vũ Thị Thanh Thúy/ 

0905.119271 

 

63 CHPN 18, phường Khuê Trung Nguyễn Thị Xuân/ 

0905.600291 

 

64 CHPN 19, phường Khuê Trung Trần Thị Mỹ Lệ/ 

0988.788399 

 

65 CHPN 23, phường Khuê Trung Kim Thị Bình/ 

0945.566139 

 

66 CHPN 24, phường Khuê Trung Nguyễn Thị Thanh Thủy/ 

0979.876276 

 

67 CHPN 25, phường Khuê Trung Bùi Thị Ly/ 

0935.219467 

 

68 
CHPN 2, phường Hòa Phát 

Thân Thị Thùy Như/ 

0934971069 

 

69 
CHPN 3, phường Hòa Phát 

Nguyễn Thị Thu Tâm/ 

0905728917 

 

70 
CHPN 4, phường Hòa Phát 

Sử Thị Khai 

0787767694 
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71 
CHPN 5, phường Hòa Phát 

Nguyễn Thị Hiền/ 

0972410168 

 

72 
CHPN 6, phường Hòa Phát 

Thái Thị Khánh 

0388595103 

 

73 
CHPN 7, phường Hòa Phát 

Võ Thị Kim Cúc 

0905894905 

 

74 
CHPN 13, phường Hòa Phát 

Trần Thị Ánh Tuyết 

0774430935 

 

75 
CHPN 14, phường Hòa Phát 

Nguyễn Thị Thúy Hường 

0946091694 

 

76 
CHPN 15, phường Hòa Phát 

Nguyễn Thị Có 

0788573678 

 

IV THANH KHÊ (31)   

77 CHPN 14, phường Tam Thuận Trần Thị Vân 

0914.11.33.22 

 

78 CHPN 13, phường Tam Thuận Hoàng Hà Kiều-

0905.888.285 

 

79 
CHPN 4A Tân Hòa, phường An Khê 

Trịnh Thị Cúc 

0978756141 
 

80 
CHPN 6 Tân Hòa, phường An Khê 

Hoàng Thị Sơn 

078777665 
 

81 
CHPN 9 Tân Hòa, phường An Khê 

Nguyễn Thị Hồng Sỹ 

0943821834 
 

82 CHPN Tân Sinh B1, phường Chính Gián Huỳnh Thị Chín-0905804197  

83 CHPN Tân Sinh B2, phường Chính Gián Trần Thị Lựu - 0913161579  

84 CHPN Núi Cùng 2, phường Chính Gián Nguyễn Thị Ánh Bích - 

0905511218 

 

85 CHPN Núi Cùng 3, phường Chính Gián Nguyễn Thị Tùng - 

0905288314 

 

86 CHPN 7 Xuân Hòa A, phường Hòa Khê Nguyễn Thị Phổ- SĐT: 

0905.266.250 

 

87 
CHPN 7 Tân An B, phường Tân Chính 

Huỳnh Thị Xuân 

0935033057 
 

88 
CHPN  3 Tân An B, phường Tân Chính 

Võ Thị Hương 

0905372852 
 

89 CHPN Tam Giác 1, phường Thạc Gián Trương Thị Lâu 

0901124565 

 

90 CHPN Trung Lập B6, phường Thạc Gián Trần Thị Minh 

0905135207 

 

91 CHPN Trung Lập B3, phường Thạc Gián Nguyễn Thị Trang-

076667451 

 

92 CHPN Trung Bình A1, phường Thạc Gián Trần Thị Hoa 

 0906643218 

 

93 CHPN Thanh Tân 2, phường Thanh Khê 

Đông 

Lê Thị Thìn 

0339.555.405 
 

94 CHPN Thanh Tân 1, phường Thanh Khê 

Đông 

Nguyễn Thị Hoài 

0983.694.794 
 

95 CHPN Xuân Hòa 1, phường Thanh Khê 

Đông 

Tô Thị Tám 

0762.635.768 
 

96 CHPN Thanh Xuân, phường Thanh Khê 

Đông 

Võ Thị Hương 

0905.602.715 
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97 
CHPN 2, phường Thanh Khê Tây 

Nguyễn Thị Nhàn 

 
 

98 
CHPN 6, phường Thanh Khê Tây 

Lê Thị Em 

0935626604 
 

99 
CHPN 13, phường Thanh Khê Tây 

Diệp Thị Phúc 

0903573778 
 

100 
CHPN15, phường Thanh Khê Tây 

Lê Thị Kim Dự 

0918491343 
 

101 CHPN Vĩnh An B2, phường Vĩnh Trung Hà Thị Kim Cúc  

0766686015 

 

102 CHPN Trung Hòa A2, phường Vĩnh Trung Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 

0905287535 

 

103 CHPN Trung Hòa A3, phường Vĩnh Trung Nguyễn Thị Lành 

0373049119 

 

104 CHPN Thuận An 3, phường Xuân Hà Nguyễn Thị Minh Thu  

0935502427 
 

105 CHPN Thuận An 5, phường Xuân Hà Lê Thị Hiền Thơ 

 0357181082 
 

106 CHPN Tân Chánh 3, phường Xuân Hà Trương Thị Thu 

 0989293364 
 

107 CHPN Thuận An 1, phường Xuân Hà Đỗ Thị Vân  

 0779026108 
 

V HẢI CHÂU (34)   

108 CHPN 40, phường Hoà Thuận Tây Nguyễn Thị Thảo Phương 

0935.199.983 
 

109 CHPN 9, phường Hoà Thuận Tây Lê Thị Hằng 

0782.772.340 
 

110 CHPN Thanh Sơn 1B, phường Thanh Bình Nguyễn Thị Nhàn 

0914177202 
 

111 CHPN Bình An 2, phường Thanh Bình Trần Vân Sinh 

0989079181 
 

112 CHPN Bình An 3C, phường Thanh Bình Nguyễn Thị Lợi 

0368971253 
 

113 CHPN 45 cũ (CH 37 mới), phường Hoà 

Cường Bắc 

Nguyễn Mỹ Hạnh 

0916642587 
 

114 CHPN 39, phường Hoà Cường Bắc Trần Thị Ngọc 

0982068487 
 

115 CHPN 08, phường Hoà Cường Bắc Hoàng Thị Khuyền 

0989904875 
 

116 CHPN 18 cũ(CH 7 mới), phường Hoà 

Cường Bắc 

Ngô Thị Ngọc Thu 

0905157361 
 

117 CHPN 14 cũ(CH 9 mới), phường Hoà 

Cường Bắc 

Trần Thị Kim Liên 

0905471454 
 

118 CHPN 6C Tiên Sơn, phường Hòa Cường 

Nam  

Hoàng Thị Bích Thủy 

0905849875 
 

119 CHPN 2 Hóa Sơn, phường Hòa Cường Nam Hoàng Thị Dình 

0985134182 
 

120 CHPN 8 Tiên Sơn, phường Hòa Cường 

Nam 

Võ Thị Thanh 

0906438820 
 

121 CHPN 10 Tiên Sơn, phường Hòa Cường 

Nam 

Nguyễn Thị Thủy 

0982441865 
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122 CHPN 1, phường Hải Châu 1 Nguyễn Thị Thương 

0914168716 
 

123 CHPN 22, phường Hải Châu 1 Nguyễn Thị Kim Dung 

0914013206 
 

124 CHPN 19, phường Hải Châu 1 Nguyễn Thị Thu 

 0986105479 
 

125 CHPN An Lạc 2, phường Phước Ninh Phạm Thu Hà 

 0905337774 
 

126 CHPN Hiệp Ninh 5, phường Phước Ninh Phan Thị Thu 

 0899851154 
 

127 CHPN Phước An 1, phường Phước Ninh Huỳnh Hồng Hoa 

0702620898 

 

128 CHPN Trung Tạm 2, phường Hải Châu 2 Tống Thị Hiệp  

0906147415 
 

129 CHPN Hải Hạc 4, phường Hải Châu 2 Trần Thị Bòn  

0935728937 
 

130 CHPN Nam Vinh 1, phường Hải Châu 2 Phạm Thị Hồng  

0935442641 
 

131 CHPN 15, phường Bình Thuận Hồ Thị Thu Hương 

0779.628001 
 

132 CHPN 19, phường Bình Thuận Ngô Thị Thanh Thủy 

0907.418508 
 

133 CHPN Bình Phước 4, phường Thuận Phước Võ Thị Hồng Đức , 

0905516361 
 

134 CHPN Đa Phước, phường Thuận Phước Dương Quang Điền Khoa, 

0941295634 
 

135 CHPN Đức Lợi 9, phường Thuận Phước Ngô Thị Liên,  

0905211306 
 

136 CHPN 6, phường Bình Hiên Lê Thị Minh Đức 

0905315074 
 

137 CHPN 15, phường Hòa Thuận Đông Trần Thị Thủy  

0935881975 
 

138 CHPN Châu Thành 1, phường Nam Dương Lê Thị Ngọc 

0977164293 
 

139 CHPN Định Thọ 3, phường Nam Dương Nguyễn Thị Bích Vân         

0905165896 
 

140 CHPN Định Thọ 2, phường Nam Dương Nguyễn Thị Tuyết Hoa 

0935666381 
 

141 CHPN Tân Thành 1, phường Nam Dương Võ Thị Quy 

0762740632 
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